
DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN THIẾU HỒ SƠ ĐẦU VÀO

CHUYÊN NGÀNH: QT DV - DU LỊCH & LỮ HÀNH * KHÓA B20 (2014 - 2016)

STT SHS Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 

TÍNH
Di động Email HỒ SƠ SV CÒN THIẾU GHI CHÚ

1 71 2026718627 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 23/04/1994 Đà Nẵng Nữ 01202330530 quynhno94@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

2 60 2026718629 Nguyễn Hà Thanh Dung 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ 01219333705 dungnguyenha1993@gmail.com

3 74 2026718630 Hồ Bảo Giang 20/10/1994 Nghệ An Nữ 0978314386 kelly.baogiang@gmail.com

4 77 2026718631 Đỗ Hoàng Hà 29/06/1994 Quảng Nam Nữ 01202685846 hoangha435@gmail.com

5 68 2026718632 Trà Thị Thanh Hoa 14/11/1993 Đà Nẵng Nữ 01263646297 lun1370@gmail.com

6 66 2027718633 Nguyễn Huy Hùng 11/05/1994 Đà Nẵng Nam 0906048346 hungnguyenhuy1105@gmail.com

7 75 2027718634 Phan Quang Hƣớng 14/03/1992 Đà Nẵng Nam 01268554688 qhuong92dn@gmail.com

8 56 2027718636 Hồ Duy Lâm 15/07/1992 Quảng Nam Nam 01264575527 lumk16qth1@gmail.com

9 69 2026718639 Lê Thị Ngọc Oanh 06/10/1994 Hà Tĩnh Nữ 01626138274 lethingocoanh1994@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

10 70 2026718640 Lê Thị Minh Phƣơng 11/02/1993 Quảng Nam Nữ 0902406615 minhphuong.dtu@gmail.com

11 65 2027718643 Nguyễn Hữu Thái 07/10/1991 Đà Nẵng Nam 0905811102 cvthai.sales@ttpdn.com

12 178 2027718644 Hoàng Tiến Thắng 12/02/1992 Quảng Bình Nam 0913295971 tienthang1@hotmail.com

Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

Bản sao giấy khai sinh

Giấy chứng nhận sức khỏe

Sơ yếu lý lịch

13 76 2027718649 Nguyễn Nguyên Tín 15/12/1994 Đà Nẵng Nam 01206215746 tinnguyen92dn@gmail.com

14 181 2026718650 Huỳnh Thị Thúy Vi 08/09/1994 Đà Nẵng Nữ 01202383511 huynhthuyvi94@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

edd

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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